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Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	D



Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1: ( 1 điểm)  Tính nhanh         


  a,                                                        b, 

	

	Bài 1.a
(0,5 điểm)
	
a,     

       
	


0,25

	
	

	0,25

	Bài 1.b
(0,5 điểm)
	
b, 

      
	


0,25

	
	

	0,25

	Bài 2.a, 

(0,75 điểm)

	
Bài 2, ( 1,5 điểm) Tìm  biết: 


      a,.                                           b,        

	

	
	
      a,

           

	0,25

	
	
              
	0,25

	
	



	

	
	

	0,25

	Bài 2.b, 

(0,75 điểm)

	
b,       

 


	0,25

	
	



	0,25

	
	



	0,25

	Bài 3: ( 1,0 điểm)  
	
Bài 3: ( 1,0 điểm)  Kết quả thống kê bài kiểm tra toán cuối năm học của lớp 6A như sau: Số bài điểm giỏi chiếm 25% tổng số bài; số bài điểm khá chiếm  tổng số bài; còn lại 15 bài đạt điểm trung bình và yếu. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

	

	
	Phân số chỉ số bài đạt điểm trung bình và yếu là:

 ( tổng số bài)

	
0,5



	
	Tổng số bài kiểm tra của lớp 6A là:

 ( bài)
Vậy số học sinh của lớp 6A là 36 học sinh
	0,5


	Bài 4
(1 điểm)
	a) Lập bảng số liệu theo mẫu sau:
	Trò chơi
	Cướp cờ
	Nhảy bao bố
	Đua thuyền
	Bịt mắt bắt dê
	Kéo co

	Số bạn chọn
	5
	12
	6
	8
	10



	
0,5

	
	b , Trò chơi nào được chọn nhiều nhất là :Nhảy bao bố. 
Trò chơi nào được chọn ít  nhất là : Cướp cờ.
	0,5

	Bài 5
(1,5 điểm)
	Bài 5 (1,5 điểm). Trên tia Ox lấy các điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 5cm và lấy điểm C sao cho A là trung điểm của OC.
a, Tính độ dài AB, OC.
b, Trên tia đối của CO lấy điểm D. Chứng tỏ DO + DC = 2DA.

	

	
	

a ,Điểm A nằm giữa hai điểm O và B 
nên OA+ AB =OB
mà OA = 4cm, OB = 5cm
4+ AB = 5
AB= 1 cm
	
0,5

	
	Điểm A là trung điểm đoạn thẳng OC 
Nên AC= OA= OC: 2
Mà OA = 4 cm nên OC=4.2 = 8 cm
	0,5



	
	b, Trên tia đối của CO lấy điểm D. Chứng tỏ DO + DC = 2DA.

	

	
	Điểm A nằm giữa hai điểm O và D 
Nên OA+ AD = OD
Mà AO =AC  nên OD= AC+ AD
	0,5


	
	Có DO + DC = AC+ AD+DC = ( AC+ DC) + AD= AD+ AD= 2 AD
	

	
	Bài 6 (1,0 điểm) 

a) 


b) Tìm các số nguyên x, sao cho  là bội của .

	

	Bài 6a,
(0,5 điểm)
	a) 



	


0,25



	
	

	0,25


	Bài 6b,
(0,5 điểm)
	b) 

Tìm các số nguyên x, sao cho  là bội của .
Có 2x+3= 2.(x-1) +5


 là bội của  nên 2x+ 3 chia hết cho x-1
Do đó 2.(x-1) +5 chia hết cho x-1 mà 2.(x-1) chia hết cho x-1 
Suy ra 5 chia hết cho x-1 
Nên x-1 là ước của 5; U(5) = {5; -5; 1; -1}

	0,25


	
	Ta có bảng sau: 
	x-1
	5
	-5
	1
	-1

	x
	6
	-4
	2
	0


Vậy x{5; -5; 1; -1}

	0,25
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